
         ỦY BAN NHÂN DÂN 

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:             /SGDĐT-GDTrH          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2023 

Về công nhận kết quả Hội thi  

“Đầu bếp trẻ” lần VIII 

cấp Thành phố năm học 2022-2023 
 

 

Kính gửi:  

 -  Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

-  Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT); 

-  Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

-  Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Thủ Đức và 

các quận, huyện. 
 

 

Thực hiện kế hoạch số 1165/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi Đầu bếp trẻ lần VIII cấp Thành phố dành cho 

học sinh trung học phổ thông (THPT), học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên 

(TT. GDTX), Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (TT. GDNN-

GDTX) năm học 2022-2023;  

Căn cứ kết quả Hội thi Đầu bếp trẻ lần VIII cấp Thành phố dành cho học sinh 

THPT, học viên TT. GDTX, TT. GDNN-GDTX. 

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách tập thể, các nhóm được công nhận 

đạt giải, cụ thể như sau: 

Giải tập thể: 01 

Stt Đơn vị Giải 

1 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Nhất tập thể 

Danh sách này có 01 giải tập thể. 

Giải nhóm: 50  

Stt Họ và tên SBD Trường Giải 

 

1 

Trần Thị Mỹ An  

04 THCS-THPT Diên Hồng, Quận 10 

 

Nhất Trần Ngọc Yến Anh 

Nguyễn Trần Quang Khải 

 

2 

Nguyễn Phú Giáp  

24 THPT Nguyễn Công Trứ 

 

Nhì Phạm Hà My 

Vũ Thị Hồng Ngọc 

 

3 

Đoàn Minh Hiếu  

52 
 

THPT Đào Sơn Tây 

 

Nhì Nguyễn Mai Khanh 

Nguyễn Bích Thảo 



 

4 

Đỗ Hà Trúc Anh   

88 
 

THPT Bà Điểm 

 

Nhì Trần Ngọc Mỹ Anh 

Hoàng Khánh Ngọc 

 

5 

Nguyễn Hoài Song Hương  

12 TT. GDNN-GDTX quận Tân Bình 

 

Ba Nguyễn Phùng Mỹ Kỳ 

Đinh Xuân Vỹ 

 

6 

Vũ Hoàng Minh Anh  

33 TT. GDTX Chu Văn An 

 

Ba Bùi Vũ Anh Khoa 

Chu Thị Thanh Tú 

 

7 

Trần Thanh Nguyên 

45 THPT Nguyễn Tất Thành Ba Trần Nguyễn Trọng Tín 

Hồ Minh Trí 

 

8 

Nguyễn Lê Gia Hân  

66 THPT Gia Định 

 

Ba Bùi Nguyễn Minh Hiếu 

Nguyễn Hoàng Hải My 

 

9 

Trần Thị Bé Hằng  

71 TT. GDNN-GDTX Quận 12 

 

Ba Thái Huyền Ngọc Mãi 

Trần Thiệu Kim Tiền 

 

10 

Trần Thị Ngọc Ánh  

101 THPT Nguyễn Công Trứ 

 

Ba Ngô Gia Bảo 

Nguyễn Hải Tường Vi 

 

11 

Huỳnh Tuấn Lộc  

20 THPT Hiệp Bình 

 

Khuyến 

khích 
Bùi Thị Phương 

Đinh Thị Thùy Trang 

12 

Lê Nguyễn Quỳnh Giang   

02 THPT Marie Curie 

 

Khuyến 

khích 
Phạm Trần Mai Khôi 

Châu Quốc Minh 

13 

Võ Phạm Bảo Châu  

05 THPT Dương Văn Thì 

 

Khuyến 

khích 
Phạm Thanh Phương 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

14 

Phan Văn Thái Khang  

01 THPT Bà Điểm 

 

Khuyến 

khích 
Nguyễn Hoài Thi 

Nguyễn Thanh Triều 

15 

Mai Loan Anh  

89 TT. GDNN-GDTX Quận 10 

 

Khuyến 

khích Lê Võ Trúc Linh 

Huỳnh Kim Phát 

16 

Đào Duy Khang  

11 TT. GDNN-GDTX Quận 12 

 

Khuyến 

khích Lê Độ Trung Mẫn 

Nguyễn Ngọc Kim Ngân 

17 

Nguyễn Minh Khôi    

19 THPT Phong Phú 

 

Khuyến 

khích Nguyễn Hoài Yến Ngân   

Trần Minh   Phương   

18 

Trương Phương Dung  

16 TH-THCS-THPT Việt Úc 

 

Khuyến 

khích 
Nguyễn Xuân Nhi 

Trần Khiết Nhi 

19 Võ Thị A Mí  THPT Nguyễn Văn Tăng 



Cao Võ Thục Oanh 26 Khuyến 

khích Huỳnh Ngọc Phương Vy 

20 

Lê Văn Bình   

56 THCS-THPT Thạnh An 

 

Khuyến 

khích Nguyễn Đăng Khoa  

Phạm Thị Yến Như   

21 

Nguyễn Trần Hải Nam  

23 THPT Dương Văn Thì 

 

Khuyến 

khích Phạm Thị Như Quân 

Nguyễn Trần Phú Quý 

22 

Huỳnh Phương Nghi  

29 THPT Nguyễn Thượng Hiền 

 

Khuyến 

khích 
Võ Nguyên Thảo 

Bùi Minh Thùy 

23 

Phạm Khánh Ly  

34 THPT Nguyễn Hữu Cầu 

 

Khuyến 

khích Phạm Trần Đỗ Quyên 

Lương Thanh Thảo 

24 

Nguyễn Cao Thanh Ngọc  

37 THPT Nguyễn Du 

 

Khuyến 

khích 
Nguyễn Huyền Trang 

Nguyễn Đức Trí 

25 

Nguyễn Hoàng Duy  

38 THPT Nguyễn Trãi 

 

Khuyến 

khích Phạm Đắc Nhân 

Nguyễn Yến Phượng 

26 

Trần Ngọc Minh Anh  

35 THPT Nguyễn Tất Thành 

 

Khuyến 

khích 
Tạ Tâm Như 

Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh 

27 

Đào Minh Anh  

42 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

 

Khuyến 

khích Nguyễn Hồng Rose - Marie 

Bùi Đức Tín 

28 

Ninh Thị Hồng Diễm  

41 THPT Nguyễn Huệ 

 

Khuyến 

khích Nguyễn Trần Thảo Linh 

Hồ Thị Bích Tuyền 

29 

Nguyễn Ngọc Phương Anh  

50 THPT Tân Túc 

 

Khuyến 

khích Trần Nguyễn Phương Lâm 

Phạm Tường Vy 

30 

Võ Nguyễn Như Quỳnh  

48 THPT Nguyễn Hữu Cầu 

 

Khuyến 

khích 
Nguyễn Phương Uyên 

Lê Nguyễn Ái Vy 

31 

Bùi Ngọc Thanh Phương  

60 

 
 

Khuyến 

khích 
Nguyễn Minh Thái THPT Tân Phong 

Trần Huỳnh Bảo Thư  

32 

Nguyễn Mai Trúc Anh  

55 THPT Nguyễn Hữu Cầu 

 

Khuyến 

khích Dương Ngọc Phương Kim 

Đoàn Khoa Như Quỳnh 

33 

Lê Ngọc Minh An  

53 THPT Trần Phú 

 

Khuyến 

khích Võ Lê Bảo Châu 

Lê Trần Phúc Nghi 

34 
Phạm Thị Đoài  

57 
 

TT. GDNN-GDTX quận Bình Tân 

Khuyến 

khích Thái Thị Ái My 



Nguyễn Hà Anh Tuấn  

35 

Võ Nhựt Lâm  

61 THPT Bình Chánh 

 

Khuyến 

khích Trịnh Phong Phú 

Trần Anh Thư 

36 

Lê Thị Ngọc Hoa    

67 THPT Phong Phú 

 

Khuyến 

khích 
Cao Võ Ngọc Như   

Lê Phương Tuyền  

37 

Lưu Văn Thiện Huynh  

68 
 

THPT Trần Phú 

 

Khuyến 

khích Lương Minh Phúc 

Võ Ngọc Bảo Trân 

38 

Vy Hải Hương Giang  

64 THPT Long Trường 

 

Khuyến 

khích Lê Nguyễn Minh Nghi 

Bùi Lê Gia Thịnh 

39 

Lâm Nhu Liễu  

85 THPT Mạc Đĩnh Chi 

 

Khuyến 

khích Nguyễn Lê Phương Uyên 

Phan Đặng Thảo Vy 

40 

Phan Anh Minh Ngọc  

63 THPT chuyên Lê Hồng Phong 

 

Khuyến 

khích 
HoàNg Đinh Tuyết Như 

Phạm Hữu Phúc 

41 

Lưu Anh Khoa  

83 THPT An Nghĩa 

 

Khuyến 

khích Nguyễn Thị Bích Lan 

Đoàn Thị Trúc Linh 

42 

Nguyễn Xuân An  

86 THPT Ngô Quyền 

 

Khuyến 

khích Vũ Hoàng Yến Linh 

Nguyễn Lý Khánh Nghi 

43 

Đặng Khánh Ngọc  

73 THPT Mạc Đĩnh Chi 

 

Khuyến 

khích 
Nguyễn Ngọc Vân Thanh 

Nguyễn Phước Thịnh 

44 

Thiều Thùy Linh  

75 THPT Tân Túc 

 

Khuyến 

khích 
Hồ Liễu Như Quỳnh 

Huỳnh Thị Anh Thư 

45 

Nguyễn Mậu Đăng Tâm  

77 THPT Trần Hưng Đạo 

 

Khuyến 

khích Nguyễn Phúc Anh Thư 

Huỳnh Thị Thanh Tuyền 

46 

Nguyễn Châu Linh  

80 THPT Tạ Quang Bửu 

 

Khuyến 

khích Đinh Thị Khánh Ly 

Mai Như Nguyệt 

47 

Nguyễn Trần Huỳnh Anh  

91 THPT Nguyễn Thượng Hiền 

 

Khuyến 

khích Đoàn Thị Phương Linh 

Lê Hoàng Kim Ngân 

48 

Nguyễn Xuân An  

86 THPT Nguyễn Hữu Huân 

 

Khuyến 

khích 
Vũ Hoàng Yến Linh 

Nguyễn Lý Khánh Nghi 

49 

Lê Triều Khang  

93 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Khuyến 

khích Nguyễn Hữu Quang 

Chiêm Hoàng Nhật Thiên 



50 

Nguyễn Trần Bảo Trân  

97 
TT. GDNN-GDTX thành phố  

Thủ Đức 

 

Khuyến 

khích Nguyễn Trần Minh Trí 

Võ Triệu Vĩ 

 Tổng cộng danh sách này có 50 nhóm đạt giải./. 

 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH (Tú Anh) 

 

 

Nguyễn Bảo Quốc 
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